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BÁO CÁO

Thẩm tra của Ban Văn hóa – Xã hội về dự thảo Nghị quyết “Chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017 - 2021”

Trên cơ sở giám sát, khảo sát đời sống, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hộ nghèo tại nhiều thôn, khối phố trên địa bàn tỉnh, tổ chức hội thảo thu thập thông tin của các ngành, các địa phương và nghiên cứu đề án, dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình tại kỳ họp, Ban Văn hóa - Xã hội báo cáo HĐND tỉnh một số nội dung sau:
Thời gian qua, các chính sách giảm nghèo, chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững do HĐND tỉnh ban hành giai đoạn 2011-2015 đã góp phần đem lại hiệu quả trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo. Để tiếp tục tạo động lực cho hộ nghèo, hộ cận nghèo có điều kiện tự nguyện tham gia thoát nghèo bền vững, việc UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017 – 2021 tại kỳ họp này là phù hợp và cần thiết.
Ban nhận thấy hồ sơ dự thảo nghị quyết đã được chuẩn bị đảm bảo trình tự, thủ tục quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Ban thống nhất với các quy định về phạm vi, đối tượng, nội dung, phương thức và thời gian hỗ trợ như đề án và dự thảo nghị quyết nêu. Ngoài ra, Ban có một số ý kiến để HĐND tỉnh xem xét quyết định như sau: 

1. Về căn cứ ban hành chính sách

Đề nghị không nêu Nghị quyết số 119/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của HĐND tỉnh Quảng Nam về thực hiện Chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững giai đoạn 2014-2015 làm căn cứ ban hành, vì nghị quyết này đã hết hiệu lực.


2. Về mục tiêu chính sách (Điều 2)

Chỉ nêu mục tiêu chung kết hợp với mục tiêu cụ thể tại điểm a, khoản 2; các mục tiêu cụ thể còn lại đã được quy định trong phần nội dung của dự thảo chính sách. 

Mục tiêu cụ thể nên xác định rõ hơn trên cơ sở số lượng hộ nghèo, hộ cận nghèo được công nhận năm 2016. Theo đó, Ban đề nghị mục tiêu cụ thể là: Đến năm 2021, phấn đấu có 18.000 hộ nghèo (bằng 50% hộ nghèo được công nhận năm 2016 (không bao gồm hộ nghèo thuộc diện bảo trợ xã hội)) và có 100% hộ cận nghèo (24.808 hộ được công nhận năm 2016) thoát nghèo bền vững. Bình quân mỗi năm có 3.600 hộ nghèo và 4.962 hộ cận nghèo thoát nghèo bền vững. 

3. Về đối tượng áp dụng: Đề nghị không quy định điểm d, khoản 2, Điều 3 (các tổ chức và cá nhân liên quan) vào đối tượng áp dụng vì đây không phải là đối tượng thụ hưởng chính sách.

4. Về nguyên tắc thực hiện (Điều 4)

Ban đề nghị không đưa vào nghị quyết mà nội dung này giao UBND tỉnh quy định cụ thể trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết.
5. Về các chính sách khuyến khích


- Thống nhất chính sách hỗ trợ y tế, giáo dục, tín dụng cho hộ nghèo đăng ký thoát nghèo và được công nhận thoát nghèo bền vững, chính sách tín dụng đối với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, tổ hợp tác, hợp tác xã, hộ gia đình...như dự thảo nghị quyết. 
Ngoài ra, Ban đề nghị bổ sung đối tượng hộ cận nghèo cam kết vượt qua chuẩn cận nghèo để thoát nghèo bền vững được hưởng các chính sách hỗ trợ (y tế, tín dụng) như hộ nghèo cam kết thoát nghèo bền vững; không hỗ trợ về y tế (30%) cho hộ cận nghèo không cam kết vượt qua chuẩn cận nghèo để thoát nghèo bền vững như dự thảo nghị quyết.
- Thống nhất hỗ trợ các điều kiện sinh kế để phát triển sản xuất kinh doanh với mức 5 triệu đồng/hộ nhưng đề nghị UBND tỉnh quy định phương thức hỗ trợ cụ thể, giao cho UBND cấp xã có nhiệm vụ chi hỗ trợ khi hộ nghèo trực tiếp mua sắm các phương tiện sản xuất kinh doanh, có sự giám sát của Ủy ban MTTQVN và các tổ chức đoàn thể cơ sở trong việc quản lý, sử dụng đúng mục đích, hiệu quả chính sách này.
(Ngoài ra, tại cuộc họp sáng ngày 17/4/2017, Thường trực HĐND tỉnh có đề xuất phương án hỗ trợ khác. Đề nghị đại biểu nghiên cứu trong nội dung gợi ý thảo luận và dự thảo nghị quyết.)

- Thống nhất nội dung hỗ trợ lãi suất tín dụng cho doanh nghiệp, tổ hợp tác, hợp tác xã và hộ gia đình...như dự thảo nghị quyết. Đồng thời, Ban đề nghị bổ sung đối tượng được giải quyết việc làm tại các cơ sở này là lao động thuộc hộ cận nghèo; định mức vay, mức hỗ trợ lãi suất và thời gian hỗ trợ như đối với lao động thuộc hộ nghèo.

6. Về thời điểm và phân cấp ngân sách thực hiện các chính sách: Thống nhất như dự thảo nghị quyết. 

7. Đối với nguồn vốn vay 15 triệu đồng/hộ, đề nghị UBND tỉnh quy định cụ thể phương thức để tiếp tục tiếp cận chính sách tín dụng theo dự thảo nghị quyết này đối với các hộ nghèo, hộ cận nghèo đăng ký thoát nghèo bền vững khi họ đã có dư nợ tại ngân hàng để đảm bảo tính khả thi. Đồng thời, quy định rõ khi đối tượng vay vốn đã có dư nợ tại Ngân hàng CSXH thì ngân hàng không được khấu trừ vào nguồn vốn gốc và lãi của món vay trước đó. 

8. Nghị quyết này chỉ quy định chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững áp dụng cho đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo có điều kiện thoát nghèo. Do đó, đề nghị không quy định nội dung Điều 6 về “Quản lý điều hành Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và các chính sách giảm nghèo, khuyến khích thoát nghèo bền vững...” trong nghị quyết này mà nên quy định tại nghị quyết khác phù hợp hơn, trên cơ sở đánh giá, xác định vị trí việc làm của cán bộ các cấp. Mặt khác, việc quy định những chế độ chi có tính chất tiền lương, tiền công, phụ cấp, trước khi HĐND tỉnh quyết định phải có ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các bộ quản lý ngành, lĩnh vực trực tiếp theo quy định của Nghị định 163/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

9. Kinh phí thực hiện


Đề nghị UBND tỉnh phân tích rõ nguồn, nhất là kinh phí hỗ trợ hộ thoát nghèo, hộ cận nghèo vay thêm 15 triệu đồng/hộ. Đề nghị Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh kiến nghị với Ngân hàng CSXH Việt Nam bổ sung nguồn vốn trong trường hợp nguồn vốn của trung ương phân bổ hằng năm không đủ đáp ứng khi hộ thoát nghèo và cận nghèo tiếp cận nguồn này với mức vay tối đa 50 triệu đồng/hộ (năm 2017, nguồn vốn trung ương chỉ phân bổ về Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh theo Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo là 80 tỷ đồng và theo Quyết định số 15/2013/QĐ-TTg về tín dụng đối với hộ cận nghèo là 50 tỷ đồng) để đảm bảo nguồn kinh phí thực hiện khi chính sách được ban hành.

Do việc thay đổi các mức hỗ trợ của chính sách nêu trên, đề nghị HĐND tỉnh giao Thường trực HĐND tỉnh xác định cụ thể kinh phí thực hiện trên cơ sở đề nghị của UBND tỉnh để đưa vào nghị quyết chính thức. 

10. Về tổ chức thực hiện 


Đề nghị UBND tỉnh có kế hoạch tổ chức thực hiện chính sách kịp thời, hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi để đối tượng thụ hưởng tiếp cận được chính sách; ban hành quy trình kiểm tra, giám sát việc thực hiện và đánh giá hiệu quả của chính sách, không để xảy ra tình trạng lợi dụng, thực hiện sai mục đích chính sách; kịp thời đề nghị HĐND tỉnh điều chỉnh, sửa đổi chính sách nếu có vướng mắc, bất cập. Đồng thời, phát huy vai trò phản biện, giám sát của Mặt trận và các tổ chức chính trị từ tỉnh đến cơ sở trong quá trình thực hiện.

Hằng năm, tùy vào khả năng ngân sách, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh bố trí kinh phí đảm bảo thực hiện các nội dung của chính sách; đồng thời sử dụng hiệu quả nguồn vốn (110 tỷ đồng) ngân sách tỉnh đang ủy thác cho vay qua Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh (vốn vay ưu đãi cho hộ nghèo, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động) để ưu tiên cho vay đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo cam kết thoát nghèo bền vững theo chính sách này. 

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh về dự thảo Chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017 – 2021; kính đề nghị HĐND tỉnh xem xét, quyết định./. 
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